
  Theo dỏi án lưu trữ năm 2023 

(Từ 01/10/2022 đến 30/9/2023) 
STT Nguyên đơn- Bị đơn Tranh chấp Ngày giải quyết 

 Tháng 10/2022 -  00 vụ   

 Tháng 11/2022 – 03 vụ   

01 Lê Hửu Lộc - Phạm Thị Thúy Duy HNGĐ HGT ngày 08/11/2022                       Khánh r 

02 Trang Xiếu Quới – Hồ Minh Đạt DS ĐC ngày 24/11/2022                          Khánh 

03 Nguyễn Thị Chúc – Nguyễn Phúc An HNGĐ HGT ngày 29/11/2022                       Khánh r 

 Tháng 12/2022   

04 Đào Thị Hây – Trần Văn Nhàn HNGĐ HGT ngày 02/12/2022                       Khánh r 

05 Nguyễn Thị Bảo Trân- Nguyễn Minh Hiếu HNGĐ HGT ngày 05/12/2022                       Khánh r 

06 Nguyễn Thị Thùy Dung – Lê Văn Bằng HNGĐ HGT ngày 06/12/2022                       Khánh r 

07 Trần Văn Vũ – Nguyễn Thị Còn HNGĐ HGT ngày 20/12/2022                       Khánh r 

08 Lâm Thùy Dương – Lưu Văn Long HNGĐ HGT ngày 20/12/2022                       Khánh r 

09 Dương Thị Nguyệt – Lê Minh Ton HNGĐ HGT ngày 29/12/2022                       Khánh r 

10 Trần T. Sà Riêng - Thạch Ma Riênh, Nao DS ĐC ngày 30/12/2022 (HĐXX)          Khánh               

 Tháng 01/2023   

11 Nguyễn Tuấn Tài - Đinh Thị Út HNGĐ QĐC ngày 03/01/2023                       Khánh 

12 Danh Bền - Danh Thị Sà Buônl HNGĐ ĐC ngày 03/01/2023                         Quốc               

13 Lê Thị Tầm – Đỗ Minh Cảnh HNGĐ HGT ngày 05/01/2023                      Khánh 

14 Lý Vi Ra – Thái Văn Nam HNGĐ HGT ngày 11/01/2023                      Khánh 

15 Dương Thị Oanh – Ngô Văn Tài HNGĐ HGT ngày 13/01/2023                      Khánh  

 Tháng 02/2023   

16 Bùi Duy Nhân – Phan Văn Việt DS ĐC ngày 01/02/2023                         Khánh               

17 Trần Thị Thúy Hằng – Chế Thanh Xuân HNGĐ XX ngày 07/02/2023                         Quốc 

18 Đặng Thị Cẩm Thương – Trần Hữu Phúc HNGĐ HGT ngày 16/02/2023                       Quốc 

19 Châu Minh Phụng – Thái Hằng Ny HNGĐ XX ngày 17/02/2023                         Khánh 

20 Sơn Thị Ngọc Hoa- Lý Thanh Thảo HNGĐ XX ngày 17/02/2023                         Khánh 

21 Võ Văn Cương – Trần Trường Ngân DS ĐC ngày 20/02/2023                         Quốc               

22 Lý Thị Hồng Phương – Lý Minh Thắng HNGĐ XX ngày 21/02/2023                         Khánh 



23 Mai Thị Ngọc Thắng – Lý  Hoàng Vũ HNGĐ XX ngày 22/02/2023                          Khánh  

24 Sơn Thành – Nguyễn Thị Gái HNGĐ HGT ngày 27/02/2023                       Quốc 

25 Đoàn Thị Mỹ Lệ- Nguyễn Thị Thúy Lan DS HGT (HĐXX) ngày 27/02/2023        Quốc 

26 Trương Quốc Thống – Nguyễn Thị Thắm HNGĐ HGT ngày 28/02/2023                       Quốc 

 Tháng 3/2023   

27 Mai Thị Nhọn – Lê Thanh Hùng HNGĐ ĐC ngày 01/3/2023                            Quốc               

28 Trần Thu Trang – Nguyễn Tấn Quãng HNGĐ HGT ngày 09/3/2023                         Quốc 

29 Lê Văn Thảo – Lê Thị Tố Mi HNGĐ HGT ngày 14/3/2023                         Quốc 

30 Ngân hàng NNCN Mỹ Tú – Lê Thị Tiếng DS QĐ nhập VA ngày 15/3/2023            Quốc 

31 Tăng Huỳnh Phương Nhàn- Trần Văn Sơn HNGĐ HGT ngày 17/3/2023                         Quốc 

32 Nguyễn Ngọc Danh – Chế Quốc Việt DS XX ngày 20/3/2023                            Khánh 

33 NH Kiên Long – Nguyễn Thanh Phong DS XX ngày 22/3/2023                            Quốc 

34 Nguyễn Văn Bé Bảy – Đỗ Tường Linh DS XX ngày 23/3/2023           KC            Quốc 

35 Võ Hải Lâm – Lâm Thị Ngọc My HNGĐ HGT ngày 23/3/2023                         Quốc  

36 Phạm Bảo Anh – Nguyễn T Huyền Trang HNGĐ HGT ngày 27/3/2023                         Quốc 

 Tháng 4/2023   

37 Võ Thị Cẩm Loan – Cao Văn Tâm HNGĐ XX ngày 10/4/2023                            Quốc 

38 Lê Thị Mộng Tiềng – Trần Văn Lô HNGĐ XX ngày 11/4/2023                            Quốc 

39 Ngân hàng Á Châu – Lý Thị Đồng DS ĐC ngày 17/4/2023                            Quốc               

40 Lư Thị Diễm Hạnh – Đoàn Hoàng Lộc HNGĐ XX ngày 18/4/2023                            Quốc 

41 Hà Đức Toàn – Phạm Thị Thanh Loan HNGĐ ĐC ngày 24/4/2023                            Quốc               

42 Kim Mến – Thạch Thị Si Na HNGĐ HGT ngày 25/4/2023                         Quốc     

43 Đặng Thị Quyên - Trần Văn Sa DS ĐC ngày 26/4/2023                            Quốc               

 Tháng 5/2023   

44 Đoàn Minh Hậu – Trương T Kim Cương HNGĐ HGT ngày 04/5/2023                         Quốc     

45 Trần Minh Quân- Phan Văn Việt DS HGT ngày 05/5/2023                         Quốc     

46 Trần Ngân Điện – Phan Thị Cẩm Em HNGĐ HGT ngày 16/5/2023                         Quốc     

47 NH Kiên Long – Nguyễn Văn Phúc DS XX ngày 16/5/203                              Quốc 

48 Ngô Thị Thu Thảo – Nguyễn Văn Sơn DS ĐC ngày 16/5/2023                            Quốc 

49 Ngân hàng Á Châu – Nguyễn Văn Phục, Loan DS ĐC ngày 16/5/2023                            Quốc 



50 NH SacomBank – Phạm Thị Ánh Nguyệt DS HGT ngày 22/5/2023                         Quốc     

51 Lê Thị Quắn – Nguyễn Thanh Thức DS ĐC ngày 29/5/2023                            Quốc 

 Tháng 6/2023   

52 Trần Thị Nhí – Lê Văn Huynh HNGĐ HGT ngày 05/6/2023                         Quốc    

53 Nguyễn Bé Tám - Phan Thị Thu Sương HNGĐ ĐC ngày 19/6/2023                            Quốc 

54 Nguyễn Thanh Thi - Lê Hoàng Gia DS XX ngày 22/6/2023                            Quốc 

55 Nguyễn Thị Trang Đài - Nguyễn Văn Đăng HNGĐ XX ngày 23/6/2023                            Quốc   BC 

56 Phan Văn Chí – Nguyễn Thị Bé Tư HNGĐ XX ngày 26/6/2023                            Quốc    

57 Võ Thị Hướng – Phan Chí Độ DS ĐC ngày 26/6/2023                            Quốc 

58 Phạm Thị Xuân Trang - Đào Công Quí HNGĐ HGT ngày 27/6/2023                         Quốc    

 Tháng 7/2023   

59 Trần Thị Ngọc Yến - Thạch Khai Thông HNGĐ XX ngày 03/7/2023                            Quốc    

60 Ngân hàng Liên Việt - Lê Hoàng Hải DS HGT ngày 05/7/2023                         Quốc    

61 Nguyễn Hồng Mụi - Đào Văn Phong HNGĐ HGT ngày 10/7/2023                         Quốc    

62 Lê Thị Ngọc Hân - Trần Văn Liêm HNGĐ HGT ngày 13/7/2023                         Quốc    

63 Phạm Thị Hồng - Sơn Ngọc Huỳnh DS ĐC ngày 17/7/2023                            Quốc 

64 Ngân hàng TMCP Quốc Tế - Võ Bình Yên DS QĐ chuyển ngày 17/7/2023                Quốc 

65 Lý Khê Ma Rinh, Nhí- Đồ Thị Suông DS ĐC ngày 18/7/2023                             Quốc 

66 Triệu Thị Cẩm Tươi - Nguyễn Hữu Thắng HNGĐ ĐC ngày 20/7/2023                             Quốc 

67 Hà Văn Tâm - Lê Hữu Trị DS XX ngày 21/7/2023                            Quốc    

68 Lý Vũ Phú - Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ HC ĐC ngày 21/7/2023                             Quốc 

69  HNGĐ HGT ngày 25/7/2023                         Quốc    

70  DS XX ngày 25/7/2023                            Quốc    

    

 Tháng 01/2023   

01 Lê Văn Thơm – Lý Thị Sà Phi HNGĐ QĐ ngày 09/01/2023                      Khánh  

 Tháng 02/2023   

02 Lưu Văn Tấn – Nguyễn Thị Xuyến HNGĐ QĐ ngày 22/02/2023                      Quốc  



 Tháng 3/2023   

03 Đỗ Thị Hồng Nhung – Nguyễn Thạch Sanh HNGĐ QĐ ngày 03/3/2023                        Quốc  

 Tháng 4/2023   

04 Nguyễn Thị Thiệt – Lâm Văn Tình HNGĐ QĐ ngày 12/4/2023                        Quốc  

05 Nguyễn Thị Kim Em – Phan Tùng Lâm HNGĐ QĐ ngày 12/4/2023                        Quốc  

 Tháng 5/2023   

06 Cao Thị Hoàng Giang – Thạch ThuôNe HNGĐ QĐ ngày 04/5/2023                        Quốc  

07 Bùi Kim Chi – Lê Châu An HNGĐ QĐ ngày 12/5/2023                        Quốc  

08 Trương Văn Nhiều – Đào Thị Ánh Nguyệt HNGĐ QĐ ngày 30/5/2023                        Quốc 

09 Bùi Tấn Kiện – Nguyễn Thị Diễm Trinh HNGĐ QĐ ngày 30/5/2023                        Quốc 

 Tháng 6/2023   

10 Kim Âm - Cao Thị Chiên HNGĐ QĐ ngày 16/6/2023                        Quốc  BC 

11 Lê Văn Hậu – Phạm Thị Hồng Linh HNGĐ QĐ ngày 30/6/2023                        Quốc   

 
Tháng 7/2023   

12 Lý Kim Húa – Lý Thị Thu Thảo HNGĐ QĐ ngày 13/7/2023                        Quốc   

13    

    

 

DS: 24 vụ/việc (0 VDS ) 



HN: 43 vụ/việc;  

HC: 01 vụ/việc;  

KD: 0 

HGV: 12 

TC: 68 vụ/việc (TC: 80 vụ/việc);  

 

 


